
Phụ lục II 

KẾT QUẢ KIỂM KÊ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

TT Nguồn phát thải  
Mức phát thải (tấn/năm) 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO HC 

I Nguồn điểm 805,404 357,413 280,268 312,71 1433,347 - 

1 Sản xuất vải, sợi, dệt may 148,167 67,487 89,242 206,401 377,68 - 

2 Sản xuất, gia công giày da 8,45 5,535 2,999 9,669 30,286 - 

3 Sản xuất sắt, thép 3,329 1,795 0,389 0,763 2,11 - 

4 Sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa 4,817 1,803 0 0 0 - 

5 Sản xuất bia, nước giải khát có gas 3,471 1,168 3,282 1,999 7,888 - 

6 Sản xuất, chế biến lâm sản 44,998 25,682 2,162 8,644 49,062 - 

7 Tái chế, xử lý chất thải  159,782 97,212 44,353 25,035 340,604 - 

8 Sản xuất vật liệu xây dựng  433,325 157,618 136,579 58,517 601,853 - 

9 Sản xuất dược phẩm 3,079 0,401 0,478 0,669 5,325 - 

10 Chế biến thực phẩm 0,252 0,121 0,112 0,162 0,81 - 

11 Chế biến thủy sản 0,08 0,027 0,077 0,566 0,303 - 

12 Sản xuất, gia công nến 0,471 0,159 0,289 0,046 9,691 - 

II Nguồn di động - 4.277,47 29.212,48 12.507,69 365.055,31 30.691,49 

1 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - 4.272,27 29.181,95 12.426,62 365.043,67 30.690,85 
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TT Nguồn phát thải  
Mức phát thải (tấn/năm) 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO HC 

2 Đường thủy - 3,5 29,56 40,20 3,3 0,64 

3 Đường sắt  - 1,7 0,97 40,87 8,34 - 

III Nguồn diện 765,61 497,77 10,52 134,7 5.512,74  

1 Hoạt động đốt sinh khối hở 464,88 475,10 9,2 116,48 4.750,98 - 

2 Hoạt động xây dựng 227,2 22,67 - - - - 

3 Hoạt động làng nghề  73,53 - 1,32 18,22 761,76 - 

 Tổng phát thải 1.571,01 5.132,65 29.503,27 12.955,10 372.001,40 30.691,49 
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